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Câu 1: (3 điểm) 

Đọc đoạn văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 
(…) Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng 

lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không 
muốn cầm đũa. Biết ý, Thạch Sanh đố họ ăn hết được niêu cơm và hứa sẽ trọng thưởng cho 
những ai ăn hết. Quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi nhưng niêu cơm bé xíu cứ ăn hết lại 
đầy. Chúng cúi đầu lạy tạ vợ chồng Thạch Sanh rồi kéo nhau về nước. 

Về sau, vua không có con trai, đã nhường ngôi cho Thạch Sanh. 
 (Trích “ Thạch Sanh”, Ngữ văn 6 – Tập 1) 

 
a. Văn bản “Thạch Sanh” thuộc thể loại truyện dân gian nào? Truyện được kể theo 

ngôi thứ mấy? (0,5 điểm) 
b. Trong đoạn trích trên có một chi tiết kì lạ hoang đường. Đó là chi tiết nào? Em hãy 

nêu ý nghĩa của chi tiết đó. (1,5 điểm) 
c. Chỉ ra một số từ, một cụm động từ có trong đoạn trích trên. (1,0 điểm) 

 

Câu 2: ( 2 điểm) 
Kết thúc câu chuyện là việc Thạch Sanh được vua cha chọn để truyền ngôi. Em nghĩ 

gì về cách kết thúc này cũng như sự lựa chọn của nhà vua? Trình bày phần trả lời của em 
trong một đoạn văn (khoảng 6-8 câu). 
 

Câu 3: (5 điểm) 
“Tang tình tang! Tính tình tang 

Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng 
Bên thời lấy giấy mà bưng 

Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang 
Tang tình tang….” 
                (Trích “Em bé thông minh”, Ngữ văn 6 – Tập 1) 
 

 Bằng sự sáng tạo của mình, em hãy đóng vai nhân vật em bé thông minh kể lại những 
lần thách đố với vua và giúp vua giải câu đố của sứ thần.  
 

----Hết---- 
 



HƯỚNG DẪN CHẤM NGỮ VĂN 6 
 
Câu 1: (3 điểm) 

a. Văn bản “Thạch Sanh” thuộc thể loại truyện dân gian nào? Truyện được kể theo 
ngôi thứ mấy? (0,5 điểm) 

- Truyện cổ tích (0,25 đ) 
- Ngôi kể: ngôi 3 (0,25 đ)  
b. Trong đoạn trích trên có một chi tiết kì lạ hoang đường. Đó là chi tiết nào? Em hãy 

nêu ý nghĩa của chi tiết đó. ( 1,5 điểm) 
- Chi tiết niêu cơm thần. (0,5đ) 
- Niêu cơm thần kì tượng trưng cho tấm lòng nhân đạo (0,5đ), tư tưởng yêu hòa bình 

của nhân dân ta (0,5đ). 
c. Chỉ ra một số từ, một cụm động từ có trong đoạn trích trên. (1,0 điểm) 

          - Chỉ ra đúng 1 số từ : (0,5 đ) 
- Chỉ ra đúng 1 cụm động từ : ( 0,5 đ) 

Câu 2: (2 điểm) 
Kết thúc câu chuyện là việc Thạch Sanh được vua cha chọn để truyền ngôi. Em nghĩ 

gì về cách kết thúc này cũng như sự lựa chọn của nhà vua? Trình bày phần trả lời của em 
trong một đoạn văn (khoảng 6-8 câu). 
a. Yêu cầu về kĩ năng: (0,5 đ) 
- Viết một đoạn văn hoàn chỉnh 
- Không mắc lỗi diễn đạt; không sai lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp; trình bày rõ ràng. 
- Đáp ứng số câu theo yêu cầu.  
b. Yêu cầu về nội dung: (1,5 đ) 

HS thể hiện các ý cơ bản như sau: 
- Kết thúc có hậu (0,25 đ) 
- Vua lựa chọn Thạch Sanh để truyền ngôi vì chàng có đủ tài năng và phẩm chất tốt đẹp. (1đ) 
- Những cái mà người lao động không bao giờ có trong xã hội cũ cuối cùng đều được trao 
cho nhân vật (thể hiện ước mơ của nhân dân). Là phần thưởng lớn lao, xứng đáng với những 
khó khăn, thử thách nhân vật trải qua. (nêu 1 trong 2 ý trên: 0,25 đ) 
* HS có thể có thêm ý sáng tạo. GV cân nhắc ghi nhận sự sáng tạo đó. 
Câu 3: (5 điểm) 
a. Yêu cầu về kĩ năng: 

- HS đáp ứng kĩ năng tạo lập văn bản tự sự (kể chuyện tưởng tượng) 
- Trình bày sạch sẽ; chữ viết rõ ràng; không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp, diễn đạt trôi 

chảy; ý phong phú, mạch lạc. 
- Biết sáng tạo, đóng vai nhân vật trong truyện để kể lại, người kể ở ngôi thứ nhất. 

b. Yêu cầu về nội dung: 
A. Mở bài: 
- Giới thiệu về bản thân và chuyện xảy ra với mình. 
B. Thân bài: 

 - Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện 
- Diễn biến câu chuyện và hành động của nhân vật 
+ Đáp lại thử thách của vua đối với dân làng- nuôi ba con trâu đực sao cho chúng đẻ 

thành chín con trong một năm để nộp vua. 
+ Xử trí trước thử thách của vua- từ một con chim sẻ làm thành ba mâm cỗ thức ăn. 
+ Câu đố thử thách của sứ thần nước ngoài- xâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường 

ruột  ốc . 



- Kết quả 
 C. Kết bài: 
 - Bày tỏ thái độ, cảm xúc của người kể. 
c. Biểu điểm: 

+ 4,5 - 5 điểm: HS biết cách vào vai nhân vật, kể sinh động, lôi cuốn, gợi cảm xúc, có 
sự sáng tạo, góp phần thể hiện chân dung, hành động của đối tượng. Bài làm sạch sẽ, 
chỉ mắc 1-2 lỗi chính tả, diễn đạt. 
+ 3 - 4 điểm: Học sinh biết cách kể khá sinh động, lôi cuốn. Tái hiện khá nổi rõ về đối 
tượng. Bài làm sạch sẽ, chỉ mắc 3-4 lỗi chính tả, diễn đạt. 
+ 2 – 2,5 điểm:  Tỏ ra nắm phương pháp. Tuy nhiên, còn rơi vào liệt kê sự việc. Còn 
sai nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp, diễn đạt. Kể chưa cụ thể, sinh động.  
+ 1,5 điểm: Bài làm sơ sài, sai nhiều lỗi chính tả, diễn đạt, ngữ pháp. Không đóng vai 
nhân vật để kể lại. 
+ Lạc đề : 1 điểm 
+ Viết hoàn chỉnh phần mở bài: 0,5 điểm 

--- Hết --- 
 


